
CHỦ ĐỀ 1: LỚP MẪU GIÁO CỦA BÉ
Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 05/09/2025- 03/10/2025
	STT

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC (chơi, học, lao động, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân)
	MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC


	I.GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	a. Chiều cao và cân nặng 

	
	MT1*. Cân nặng và chiều cao: 

	
	Trẻ trai: 14,3-16,3 kg; chiều cao: 91,1- 103,3cm

	
	Trẻ gái: 13,9-16,1 kg; chiều cao: 91,5 – 102,7cm

	
	b. Phát triển vận động 

	
	Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.

	2
	MT2*. Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục  theo hướng dẫn.
	- Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp; Tay, bụng, chân,  bật.
	- Hoạt động thể dục buổi sáng. 
· -  Hô hấp, tay, chân, bụng, bật.
· -  Hô hấp:  Hít vào, thở ra. 
- BTPTC: Hô hấp: Còi tàu. Tay, chân, bụng, bật tách 2 bên...
	- Hoạt động ngoài lớp.
- Đồ dùng: Vòng, gậy, nơ… đủ cho cô và trẻ.

	
	Thực hiện kĩ năng vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu.

	


3
	MT3*. Đi được hết đoạn đường hẹp (3m x 0,2m).




	- Đi hết đoạn đường hẹp
 (3m x 0,2 m).






	- Hoạt động học: 
+ VĐCB: “Đi hết đoạn  đường hẹp (3m x 0,2m)”.
+ TCVĐ: “Tìm  bạn thân, Thi ai nhanh, Trời nắng trời mưa, Chuyền bóng”… 
	- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn.
- Tạo tình huống cho trẻ tập luyện.
- Thay đổi nhiều trải nghiệm chơi khác nhau cho trẻ.
- Động viên, khuyến khích trẻ tập luyện

	4
	MT4. Đi kiễng gót được liên tục 3m.
	- Đi kiễng gót liên tục 3 m.

	- Hoạt động học   
+ VĐCB: Đi kiễng gót liên tục 3m.
+ TCVĐ: Thi ai nhanh, Trời nắng trời mưa, Lá và gió...
	

	


5
	MT5. Kiểm soát được vận động: Đi/ chạy thay đổi  hướng vận động đúng hiệu lệnh.
	- Đi, chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.

	- Hoạt động học 
+   VĐCB: Đi, chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.
+ TCVĐ: “Tìm  bạn thân, Thi ai nhanh, Nhảy lò cò...
	- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn.
- Động viên, khuyến khích trẻ tập luyện

	6
	MT6*. Đi/chạy được liên tục trong đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài
	- Đi, chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài
	- Hoạt động học
- VĐCB: Đi, chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc 
(3 - 4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài
+ TCVĐ: “Tìm  bạn thân, Thi ai nhanh, Trời nắng trời mưa, Hái quả...
	- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn.
- Tạo tình huống cho trẻ tập luyện.
- Thay đổi nhiều trải nghiệm chơi khác nhau cho trẻ.
- Động viên, khuyến khích trẻ tập luyện

	7
	MT12. Thực hiện được các vận động: Xoay tròn cổ tay.
	- Thực hiện được các vận động:
- Xoay tròn cổ tay.
	- Hoạt động học. 
- Hoạt động chơi ngoài trời.
- Chơi các góc..
- Trò chơi vận động: “Bắt bướm”; ‘Quay chong chóng”...                                              
	

	8
	MT15*. Cắt thẳng được một đoạn 10 cm.
	- Sử dụng kéo, bút 
- Xé, dán giấy.
	  - Trẻ biết sử dụng 
kéo để cắt một đoạn 
thẳng có độ dài 10cm.
- Hoạt động học.
Tạo hình: Cắt đoạn thẳng có đọ dài 10cm...
- Hoạt động gọc.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
 - Hoạt động ngoài lớp.
 - Hoạt động trong lớp.
+ Giáo viên trò chuyện và chơi với trẻ, kích thích trẻ tư duy, chủ động tìm tòi, khám phá.

	9
	MT24. Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.

	- Trẻ thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt: Sử dụng bát, thìa và sử và sử dụng đúng cách....
	- Trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách...

	- Hoạt động học.
- Mọi lúc, mọi nơi…

	II. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	10
	MT36*. Quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi, như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng.
	- Chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng.
	- Hoạt động học: Thí nghiệm các vật chìm, vật nổi…
- Chơi ngoài trời: Quan sát đồ dùng, đồ chơi ngoài trời…
	- Hoạt động trong và ngoài lớp học.
- hoạt động theo ý thích.
- Mọi lúc, mọi nơi.

	11
	MT55*. Nhận ra qui tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại
	- Trẻ biết sắp xếp theo quy tắc theo mẫu đơn gian...
	  - Hoạt động học:
+ Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi.
+ Xếp xen kẽ theo quy tắc cho trước.
	- Hoạt động trong và ngoài lớp học
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi...

	





12
	MT62. Nói được tên trường/lớp, cô giáo, bạn, đồ chơi, đồ dùng trong lớp  khi được hỏi, trò chuyện.
	- Tên trường, lớp
- Tên cô giáo, công việc của cô giáo tên các bạn và các hoạt động của trẻ ở trường.
- Tên đồ dùng đồ chơi trong lớp.

	- Hoạt động học: Khám phá về “Trường lớp của bé”.                              
- Hoạt động học: nhận biết “Tập đếm đồ dùng, đồ chơi”.  Nhận biết và phân biệt đồ dùng theo tên gọi màu sắc. 
-Tập đếm. 
- Chơi ngoài trời: Quan sát đồ dùng, đồ chơi; Quan sát đồ dùng, đồ chơi.                                                                  
	- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt động: ngoài lớp 
  + Giáo viên trò chuyện và chơi với trẻ, kích thích trẻ tư duy, chủ động tìm tòi, khám phá.
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	MT64*. Kể được tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết Trung Thu…
qua trò chuyện, tranh ảnh.
	- Nhận biết tên và hình ảnh hoạt động của một số ngày lễ hội trong năm: ngày khai giảng, Tết trung thu…
- Các hoạt động trong ngày  Tết trung thu…

	- Tìm hiểu về ngày tết trung thu
- Chơi ngoài trời: Quan sát sân trường, các khu vực lớp, đèn ông sao, đèn lồng....
- Chơi các góc:  Trò chơi  “Bán hàng”.
 - Chơi hoạt động theo ý thích: Trò chơi: “Có bao nhiêu”...
	- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt động ngoài lớp: 
+ Bổ sung thêm học liệu, đồ chơi.
+ Sắp xếp các góc trong lớp, các khu vực chơi ngoài trời theo hướng mở.

	14
	MTs65. Xác lập phương án và thực hiện được quy trình nghiên cứu/ tìm hiểu/ quan sát/ khám phá/  thí nghiệm.
MTs66 Lập kế hoạch và hoạt động và quy trình theo trình tự khoa học
MTs67. Áp dụng dụng hoặc mở rộng được kiến thức và kĩ năng trong các hoàn cảnh mới
	- Thực hiện một số hoạt động STEAM theo qui trình 5E, EDP vào việc tổ chức các hoạt động cho trẻ khám phá, trải nghiệm...
	- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt động ngoài lớp.


	III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	15
	MT69*. Thực hiện được yêu cầu đơn giản, ví dụ: “Cháu hãy lấy quả bóng, ném vào rổ”.
	- Làm một số yêu cầu, nhiệm vụ mà cô giáo nói.
- Hiểu một số yêu cầu đơn giản.
	- Hoạt động học: Thơ “Bé đến lớp, Cô và mẹ, Cô giáo của con, Bàn tay cô giáo, Mẹ và cô, Mèo con đi học,...”
- Hoạt động chơi ngoài trời
- Chơi các góc
- Hoạt động lao động
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.                                                                                       
	- Hoạt động trong lớp, ngoài lớp: 
 - Chuẩn bị: vật thật, tranh truyện, tranh ảnh, sách.
+ Các mảng tường bày trang trí theo chủ đề khuyến khích trẻ thao tác trên các mảng tường đó: dính, gỡ, tháo, xem hình ảnh, gọi tên…
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	MT73*. Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm ... 
	- Trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào? để làm gì?
- Ứng dụng một số hoạt động giáo dục STEAM vào việc tổ chức cho trẻ một số hoạt động liên quan đến sự vật, hoạt động, đặc điểm ...
	- Trẻ biết tên gọi, phân loại các đồ dùng, đặc điểm như: màu sắc, kích thước thông qua các trò chơi: Trò chơi đóng vai, phân loại đồ vật, đọc truyện tranh...
	- Hoạt động trong lớp, ngoài lớp.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Cô giáo luôn trò chuyện tích cực và chơi với trẻ, kích thích trẻ trả lời, giao tiếp..
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	MTs74. Hỏi được các câu hỏi mang tính gợi mở
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	MT82*. Đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở được sách xem tranh
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
·  Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “đọc truyện”.
- Giữ gìn, bảo vệ sách.
	- Hoạt động học:
+ Truyện: Anh chàng mèo mướp; -+ Gấu con và quyển sách, Vì sao bé Huy nín khóc...
+ Thơ: Giờ chơi của bé, Mèo con đi học, Bàn tay cô giáo, Bạn mới, Bập bênh...
- Chơi ngoài trời; Chơi các góc; Hoạt động lao động; Mọi lúc mọi nơi.                                                                                       
	- Hoạt động trong lớp, ngoài lớp.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Cô giáo luôn trò chuyện tích cực và chơi với trẻ, kích thích trẻ trả lời, giao tiếp..

	IV. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
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	MT95*. Chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở...
	  - Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
	- Hoạt động học: Hát; Nghe hát; tạo hình; thơ; truyện ...   
 - Chơi các góc;
 - Mọi lúc mọi nơi.               
	- Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động ngoài lớp.
 - Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
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	MT103*. Bỏ rác đúng nơi quy định.
	- Biết giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Trẻ nhận biết các loại rác có thể tái chế (nhựa, giấy...) và rác không thể tái chế (thức ăn thừa, rác thải sinh hoạt
- Trẻ bỏ rác vào đúng thùng phân loại
	- Hoạt động học: 
- Hoạt động chiều
- Hát; Em vẽ môi trường xanh, không xả rác…
Nghe hát; thơ; Truyện         
 - Chơi các góc: 
- Trò chơi “ Phân loại rác”
- Mọi lúc mọi nơi… 
	
- Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động ngoài lớp.
 - Hoạt động mọi lúc mọi nơi.


	V. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
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	MT105*. Chú ý nghe, tỏ ra thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc.
	· Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca).
 - Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.
	- Hoạt động học
+ Hát, VĐ nhịp nhàng theo giai điệu lời ca.
+ Vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo giai điệu.
	- Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động ngoài lớp.
- Hoạt động theo ý thích.
- Mọi lúc, mọi nơi.

	22
	MT108. Vận động được theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ).
	· Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.
- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	- Hoạt động học:
+DH- VĐ theo nhịp điệu  bài hát (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ) về chủ đề
- Bài: Ngày vui của bé, Vui đến trường, Rước đèn dưới trăng, Cháu đi mẫu giáo, Trường chúng cháu là trường mầm non...
- NH: Đi học, Ngày đầu tiên đi học, Chiếc đèn ông sao, Cò lả....
+ Trò chơi: Giai điệu âm nhạc; nghe nhạc điệu đoán tên bài...
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	MT113*. Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản
	· Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản.
	- Hoạt động học
+ Vẽ theo các đường thẳng đã kẻ sẵn; vẽ mây mưa; Vẽ làn tặng mẹ; vẽ các hình khối...
- Hoạt động ngoài lớp: 
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
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	MT116*. Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	- Xếp chồng, xếp cạnh, xếp tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	- Hoạt động trong và ngoài lớp học.
- Trò chơi: Xếp hình ô tô, xếp ngôi nhà; xếp theo ý thích
	- Hoạt động trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp: 
 + Bổ sung thêm học liệu, đồ dùngcho trẻ hoạt động.
- Mọi lúc, mọi nơi.
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	MTs120. Đối sánh được sản phẩm với thiết kế ban đầu và hoàn thiện bản thiết kế theo sản phẩm.

	26
	MTs121. Thể hiện được cái đẹp trong ngôn ngữ, quá trình thực hiện và kết quả/sản phẩm hoạt động.



